
Thẻ (áp dụng với những 

loại thẻ ATM - debit nội 

địa mà Ngân hàng cho 

phép chuyển khoản)

Tài 

khoản

Tên đăng 

nhập/Mã KH
Ghi chú

1 Agribank x Nhập thông tin thẻ: Số thẻ; Tên chủ thẻ; Ngày phát hành.

2 Vietinbank x Nhập thông tin thẻ: Số thẻ; Tên chủ thẻ; Ngày phát hành.

3 Techcombank x Nhập thông tin tài khoản Internet Banking.

4 Vietcombank x Nhập thông tin tài khoản Internet Banking.

5 Maritime Bank x Nhập thông tin thẻ: Số thẻ; Tên chủ thẻ; Ngày phát hành.

6 BIDV x x x

Nhập thông tin thẻ: Số thẻ; Tên chủ thẻ.

Hoặc nhập thông tin tài khoản: Số tài khoản, tên chủ tài 

khoản.

Hoặc nhập thông tin Tên đăng nhập: Tên đăng nhập; Họ 

và tên chủ tài khoản.

7 VPBank x Nhập thông tin thẻ: Số thẻ; Tên chủ thẻ.

8 TPBank x x
Nhập thông tin thẻ: Số thẻ; Tên chủ thẻ; Ngày phát hành.

Hoặc nhập thông tin tài khoản: Số tài khoản.

9 DongA Bank x Nhập thông tin tài khoản Internet Banking.

10 HDBank x Nhập thông tin tài khoản Internet Banking.

11 Sacombank x Nhập thông tin thẻ: Số thẻ; Tên chủ thẻ.

12 OCB x x
Nhập thông tin thẻ: Số thẻ; Tên chủ thẻ; Ngày phát hành.

Hoặc nhập thông tin tài khoản Internet Banking.

13 SCB x Nhập thông tin thẻ: Số thẻ; Tên chủ thẻ.

14 NCB x Nhập thông tin thẻ: Số thẻ; Tên chủ thẻ; Ngày phát hành.

15 NamA Bank x Nhập thông tin thẻ: Số thẻ; Tên chủ thẻ; Ngày phát hành.

16 IndovinaBank x x

Nhập thông tin thẻ: Số thẻ; Tên chủ thẻ.

Hoặc nhập thông tin tài khoản: Số tài khoản; Tên chủ tài 

khoản.

17 ACB x Nhập thông tin tài khoản Internet Banking.

18 ABBANK x
Nhập thông tin tài khoản: Số tài khoản; Tên chủ tài khoản; 

Số CMND; Số Điện thoại.

19 SHB x x x

Nhập thông tin thẻ: Số thẻ; Ngày phát hành.

Hoặc nhập thông tin tài khoản: Số tài khoản.

Hoặc nhập thông tin mã khách hàng.

20 PVComBank x x

Nhập thông tin thẻ: Số thẻ; Tên chủ thẻ; Ngày phát hành.

Hoặc nhập thông tin tài khoản: Số tài khoản; Tên chủ tài 

khoản.

21 MBBank x Nhập thông tin thẻ: Số thẻ; Tên chủ thẻ; Ngày phát hành.

22 SaigonBank x Nhập thông tin thẻ: Số thẻ; Tên chủ thẻ; Ngày phát hành.

23 Bac A Bank x Nhập thông tin thẻ: Số thẻ; Tên chủ thẻ; Ngày phát hành.
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